TUẦN 21
TIẾT 1
* Đọc bài  “Cha sẽ luôn ở bên con, khoanh vào đáp án đúng
1. Trận động đất ở Ác-mê-ni-a nâm 1989 gây hậu quả lớn như thế nào?
A. Làm hơn 30 000 người chết trong 4 phút.
B. Làm một thành phố sụp đổ hoàn toàn. 
C/ Làm một người cha phải chạy đến trường tìm con.
D. Làm một ngôi trường trở thành một đống gạch vụn.
2. Người cha nhìn thấy gì khi chạy đến trường học của con trai?
A. Một mảng tường lớn của ngôi trường bị sụp.
B. Ngôi trường chỉ còn là một đống gạch vụn.
 C. Ngôi trường chỉ còn là một hố sâu.
D. Các học sinh đã được đỉ sơ tán hết.
3. Điều gì khiến người cha quyết tìm kiếm con trai bằng được?
A. Ông được nhiều cảnh sát cùng giúp sức tìm kiếm.
B. Ông thấy tường lớp học của con trai ông không bị đổ. 
C. Ông thấy một số học sinh đã thoát được ra khỏi đống đổ nát 
D. Ông nhớ lời hứa sẽ luôn bên con dù có chuyện gì xảy ra.
4. Người cha đã làm gì để cứu con, bất chấp mọi lời khuyên can?
A. Ông đập bức tường để chui vào bên trong.
B. Ông bàng hoàng, lặng đi, không nói được nên lời.
 C. Ông cố nhớ lại vị trí lớp học, rồi ra sức đào bới.
D. Ông hỏi mọi người: "Anh có giúp tôi không?".
5. Chi tiết nào cho biết người con luôn tin tưởng vào cha mình?
Cha ơi! Con đã bào các bạn là nếu còn sống, nhốt định cha sẽ cứu con và các bọn mà.


6. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì về vẻ đẹp của tình cha con?
A. Đó là vẻ đẹp của tình yêu thương mãnh liệt.
B. Đó là vẻ đẹp tự nhiên giữa người với người. 
C. Đó là vẻ đẹp của người cha trong hoàn cảnh nguy kịch.
D. Đó là vẻ đẹp của sức mạnh.
  GV giáo dục học sinh biết yêu quý, giữ gìn, xây dựng và kính trọng tình thân ,luôn tin tưởng và giữ lời hứa
TIẾT 2
1. Chọn cặp kết từ hoặc cặp từ hô ứng phù hợp để điền vào chỗ trống trong các câu ghép dưới đây:
chưa... đã..., bao nhiêu... bấy nhiêu, vì... nên...

a) Mẹ cho ăn ..................... , em bé ăn hết...................... 
b) Đèn xanh..................... bật lên mà nhiều người......................phóng xe máy đi.
c) ..................... muốn viết văn hay .......................em thường xuyên đọc truyện và tập viết câu, viết đoạn.

a) Mẹ cho ăn bao nhiêu, em bé ăn hết bấy nhiêu. 
b) Đèn xanh chưa bật lên mà nhiều người đã phóng xe máy đi.
 c) Vì muốn viết văn hay nên em thường xuyên đọc truyện và tập viết câu, viết đoạn.

a) Mẹ cho ăn từng nào, em bé ăn hết từng ấy. 
b) Đèn xanh vừa bật lên mà nhiều người đã phóng xe máy đi. 
c) Để viết văn hay thì em thường xuyên đọc truyện và tập viết câu, viết đoạn.

2. Điền cặp kết từ phù hợp để nối các vế trong mỗi câu ghép sau:
a) .....................trời mưa...................... chương trình khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng của trường tôi vẫn được tổ chức. 
b) ..................... đường tắc .................... tôi sẽ bị muộn học.
 c) .....................Thuỷ Tinh đến sau........................Thuỷ Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ. 
d) ........................ muốn môi trường được trong sạch ........................ chúng ta nên hạn chế sử dụng bao bì ni lông.
a) Mặc dù trời mưa nhưng chương trình khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng của trường tôi vẫn được tổ chức. b) Nếu đường tắc thì tôi sẽ bị muộn học. 
c) Vì Thuỷ Tinh đến sau nên Thuỷ Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ. 
d) Nếu muốn môi trường được trong sạch thì chúng ta nên hạn chế sử dụng bao bì ni lông.
a) Tuy trời mưa, nhưng chương trình khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng của trường tôi vẫn được tổ chức.
b) Nếu như đường tắc thì tôi sẽ bị muộn học.
c) Do Thuỷ Tinh đến sau nên Thuỷ Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ.
d) Bởi muốn môi trường được trong sạch thì chúng ta nên hạn chế sử dụng bao bì ni lông.
Câu 3 :  Viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu ghép.
a) Tuy miệng cười nói như vậy nhưng…
b) Vì tôi muốn bơi giỏi, nên…
c) Mặc dù bố dạy tôi đi xe đạp mấy buổi rồi nhưng....
d) Nếu ngày mai mẹ tôi phải đi làm sớm…

a) Tuy miệng cười nói như vậy nhưng trong lòng cô ấy đang rất buồn bã.
b) Vì tôi muốn bơi giỏi, nên tôi đã dành thời gian luyện tập mỗi ngày.
c) Mặc dù bố dạy tôi đi xe đạp mấy buổi rồi nhưng tôi vẫn chưa thể giữ thăng bằng được.
d) Nếu ngày mai mẹ tôi phải đi làm sớm thì tôi sẽ tự chuẩn bị bữa sáng và đến trường một mình.

a) Tuy miệng cười nói như vậy nhưng ánh mắt cô ấy lại buồn rười rượi.
b) Vì tôi muốn bơi giỏi, nên tôi đã tìm đến một lớp học bơi chuyên nghiệp.
c) Mặc dù bố dạy tôi đi xe đạp mấy buổi rồi nhưng tôi vẫn cứ loạng choạng và suýt ngã mấy lần.
d) Nếu ngày mai mẹ tôi phải đi làm sớm thì tôi sẽ cố gắng dậy sớm để phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng.


4. Viết 3 câu ghép có sử dụng cặp kết từ hoặc cặp từ hô ứng.
  "Càng học, tôi càng thấy yêu thích môn Toán." (Sử dụng cặp từ hô ứng "càng... càng") 
  "Mặc dù trời mưa to, nhưng trận đấu bóng đá vẫn diễn ra." (Sử dụng cặp kết từ "mặc dù... nhưng") 
  "Nếu bạn chăm chỉ học tập, thì bạn sẽ đạt được kết quả tốt." (Sử dụng cặp kết từ "nếu... thì")
  "Anh ấy vừa đàn, vừa hát rất hay." (Sử dụng cặp từ hô ứng "vừa... vừa") 
  "Vì trời tối, nên chúng tôi phải về sớm." (Sử dụng cặp kết từ "vì... nên") 
  "Dù cô ấy rất cố gắng, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi." (Sử dụng cặp kết từ "dù... nhưng")
"Điểm thi của Lan không cao, nhưng cô ấy không hề nản lòng." (Sử dụng cặp kết từ "không... nhưng")
"Bạn muốn đạt được thành công, thì bạn cần phải cố gắng." (Sử dụng cặp kết từ "thì... thì")
"Trời càng lạnh, tôi càng muốn ở trong nhà." (Sử dụng cặp từ hô ứng "càng... càng")
  "Hoặc là bạn đi cùng tôi, hoặc là bạn ở lại đây." (Sử dụng cặp kết từ "hoặc là... hoặc là") 
  "Khi tôi học bài xong, thì tôi sẽ đi ngủ." (Sử dụng cặp kết từ "khi... thì") 
  "Cô ấy không những xinh đẹp, mà còn rất thông minh." (Sử dụng cặp kết từ "không những... mà còn")

TIẾT 3
Dựa vào dàn ý đã lập ở bài trước, em hãy viết đoạn vãn tà một người thân của em.
	Mở bài:
· Giới thiệu về mẹ và tình cảm của em dành cho mẹ.
· Nêu ấn tượng chung của em về mẹ (ví dụ: mẹ là người phụ nữ đảm đang, tần tảo, là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình...).
[bookmark: _GoBack]Thân bài:
· Tả ngoại hình:
· Dáng người (mảnh mai, rắn rỏi, nhanh nhẹn...).
· Khuôn mặt (trái xoan, phúc hậu, hiền từ...).
· Mái tóc (đen, dài, được búi gọn gàng...).
· Đôi mắt (sáng, tinh anh, ánh lên vẻ lạc quan...).
· Nụ cười (tươi tắn, rạng rỡ, mang đến niềm vui...).
· Trang phục (giản dị, thấm mồ hôi, lấm lem bùn đất...).
· Nước da (rám nắng, khỏe mạnh...).
· Tả hoạt động:
· Công việc của mẹ (chăm chỉ, cần cù, đảm đang, tháo vát...).
· Các công việc cụ thể mà mẹ thường làm (cấy lúa, gặt hái, chăm sóc rau màu, chăn nuôi...).
· Cử chỉ, hành động của mẹ (nhẹ nhàng, ân cần, khéo léo...).
· Lời nói, giọng nói của mẹ (ấm áp, dịu dàng, chân thật, mộc mạc...).
· Tả sở trường, sở thích:
· Sở trường của mẹ (giỏi việc đồng áng, nấu ăn ngon, đảm việc nhà...).
· Sở thích của mẹ (ca hát, yêu cây trồng, hoa màu...).
· Kể một kỷ niệm đáng nhớ về mẹ (tùy chọn):
· Kể lại một câu chuyện hoặc một tình huống cụ thể, trong đó mẹ đã thể hiện rõ những phẩm chất tốt đẹp của mình (ví dụ: giúp đỡ mọi người, vượt qua khó khăn, luôn lạc quan yêu đời...).
Kết bài:
· Nêu cảm nghĩ của em về mẹ (yêu thương, kính trọng, biết ơn...).
· Rút ra bài học cho bản thân từ những phẩm chất tốt đẹp của mẹ (ví dụ: cần cù, chịu khó, luôn lạc quan yêu đời...).
· Thể hiện mong muốn hoặc lời hứa của em dành cho mẹ (ví dụ: sẽ cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng, sẽ luôn là người con ngoan ngoãn, hiếu thảo...).

	Mở bài:
Trong trái tim mỗi người con, hình ảnh người bố luôn là biểu tượng của sự mạnh mẽ, vững chãi và là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Bố của em cũng vậy, bố không chỉ là người đàn ông trụ cột trong gia đình mà còn là người bạn thân thiết, là tấm gương sáng để em noi theo. Em luôn yêu thương và kính trọng bố rất nhiều.
Thân bài:
Bố em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng người bố cao lớn, vạm vỡ như một lực sĩ, trông rất khỏe mạnh và phong độ. Làn da bố rám nắng, màu bánh mật, là kết quả của những ngày bố vất vả làm việc ngoài công trình. Khuôn mặt bố vuông chữ điền, phúc hậu và hiền từ. Đôi mắt bố sáng ngời như sao, ánh lên vẻ thông minh và ấm áp. Mỗi khi bố cười, nụ cười hiền hòa như nắng mai lại rạng rỡ trên khuôn mặt, mang đến cho em cảm giác an yên và hạnh phúc.
Mái tóc bố đen nhánh, dày dặn và được cắt tỉa gọn gàng. Bố thường mặc những bộ quần áo chỉnh tề, lịch sự, phù hợp với công việc của một kỹ sư xây dựng. Phong cách ăn mặc của bố giản dị nhưng tinh tế, toát lên vẻ nam tính và sang trọng.
Công việc của bố rất bận rộn, thường xuyên phải đi công trình xa nhà. Tuy vậy, bố luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Bố làm việc rất chăm chỉ và nhiệt huyết, luôn cống hiến hết mình cho công việc. Bố là một kỹ sư xây dựng tài giỏi, có kiến thức uyên bác và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ở nhà, bố là một người chồng, người cha tuyệt vời. Bố luôn ân cần, chu đáo và dịu dàng với mẹ con em. Bố thường giúp mẹ làm việc nhà, chơi đùa cùng em và kể cho em nghe những câu chuyện thú vị. Giọng nói của bố trầm ấm, truyền cảm, mỗi khi bố nói chuyện, em đều cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái.
Bố em có rất nhiều sở trường. Bố giỏi về kỹ thuật và có khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Bố cũng rất thích đọc sách để mở mang kiến thức và nâng cao hiểu biết. Ngoài ra, bố còn yêu thích các môn thể thao như đá bóng, bơi lội để rèn luyện sức khỏe.
Em còn nhớ như in một kỷ niệm đáng nhớ về bố. Đó là vào năm em học lớp 4, em bị ốm nặng phải nằm viện điều trị. Trong suốt những ngày em nằm viện, bố luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc em từng li từng tí. Bố động viên em cố gắng vượt qua bệnh tật và hứa sẽ đưa em đi chơi công viên sau khi em khỏi bệnh. Nhờ có sự động viên, chăm sóc của bố mà em đã nhanh chóng khỏi bệnh và được bố đưa đi chơi đúng như lời hứa.
Kết bài:
Em vô cùng yêu thương và kính trọng bố. Bố là tấm gương sáng để em noi theo. Em luôn tự hào về bố và sẽ cố gắng học giỏi để bố vui lòng. Em mong bố luôn mạnh khỏe, vui vẻ và mãi là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình.


	Mở bài:
· Giới thiệu về mẹ và tình cảm của em dành cho mẹ.
· Nêu ấn tượng chung của em về mẹ (ví dụ: mẹ là người phụ nữ đảm đang, tần tảo, là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình...).
Thân bài:
· Tả ngoại hình:
· Dáng người (mảnh mai, rắn rỏi, nhanh nhẹn...).
· Khuôn mặt (trái xoan, phúc hậu, hiền từ...).
· Mái tóc (đen, dài, được búi gọn gàng...).
· Đôi mắt (sáng, tinh anh, ánh lên vẻ lạc quan...).
· Nụ cười (tươi tắn, rạng rỡ, mang đến niềm vui...).
· Trang phục (giản dị, thấm mồ hôi, lấm lem bùn đất...).
· Nước da (rám nắng, khỏe mạnh...).
· Tả hoạt động:
· Công việc của mẹ (chăm chỉ, cần cù, đảm đang, tháo vát...).
· Các công việc cụ thể mà mẹ thường làm (cấy lúa, gặt hái, chăm sóc rau màu, chăn nuôi...).
· Cử chỉ, hành động của mẹ (nhẹ nhàng, ân cần, khéo léo...).
· Lời nói, giọng nói của mẹ (ấm áp, dịu dàng, chân thật, mộc mạc...).
· Tả sở trường, sở thích:
· Sở trường của mẹ (giỏi việc đồng áng, nấu ăn ngon, đảm việc nhà...).
· Sở thích của mẹ (ca hát, yêu cây trồng, hoa màu...).
· Kể một kỷ niệm đáng nhớ về mẹ (tùy chọn):
· Kể lại một câu chuyện hoặc một tình huống cụ thể, trong đó mẹ đã thể hiện rõ những phẩm chất tốt đẹp của mình (ví dụ: giúp đỡ mọi người, vượt qua khó khăn, luôn lạc quan yêu đời...).
Kết bài:
· Nêu cảm nghĩ của em về mẹ (yêu thương, kính trọng, biết ơn...).
· Rút ra bài học cho bản thân từ những phẩm chất tốt đẹp của mẹ (ví dụ: cần cù, chịu khó, luôn lạc quan yêu đời...).
· Thể hiện mong muốn hoặc lời hứa của em dành cho mẹ (ví dụ: sẽ cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng, sẽ luôn là người con ngoan ngoãn, hiếu thảo...).


	Mở bài:
Trong trái tim mỗi người con, hình ảnh người bố luôn là biểu tượng của sự mạnh mẽ, vững chãi và là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Bố của em cũng vậy, bố không chỉ là người đàn ông trụ cột trong gia đình mà còn là người bạn thân thiết, là tấm gương sáng để em noi theo. Em luôn yêu thương và kính trọng bố rất nhiều.
Thân bài:
Bố em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng người bố cao lớn, vạm vỡ như một lực sĩ, trông rất khỏe mạnh và phong độ. Làn da bố rám nắng, màu bánh mật, là kết quả của những ngày bố vất vả làm việc ngoài công trình. Khuôn mặt bố vuông chữ điền, phúc hậu và hiền từ. Đôi mắt bố sáng ngời như sao, ánh lên vẻ thông minh và ấm áp. Mỗi khi bố cười, nụ cười hiền hòa như nắng mai lại rạng rỡ trên khuôn mặt, mang đến cho em cảm giác an yên và hạnh phúc.
Mái tóc bố đen nhánh, dày dặn và được cắt tỉa gọn gàng. Bố thường mặc những bộ quần áo chỉnh tề, lịch sự, phù hợp với công việc của một kỹ sư xây dựng. Phong cách ăn mặc của bố giản dị nhưng tinh tế, toát lên vẻ nam tính và sang trọng.
Công việc của bố rất bận rộn, thường xuyên phải đi công trình xa nhà. Tuy vậy, bố luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Bố làm việc rất chăm chỉ và nhiệt huyết, luôn cống hiến hết mình cho công việc. Bố là một kỹ sư xây dựng tài giỏi, có kiến thức uyên bác và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ở nhà, bố là một người chồng, người cha tuyệt vời. Bố luôn ân cần, chu đáo và dịu dàng với mẹ con em. Bố thường giúp mẹ làm việc nhà, chơi đùa cùng em và kể cho em nghe những câu chuyện thú vị. Giọng nói của bố trầm ấm, truyền cảm, mỗi khi bố nói chuyện, em đều cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái.
Bố em có rất nhiều sở trường. Bố giỏi về kỹ thuật và có khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Bố cũng rất thích đọc sách để mở mang kiến thức và nâng cao hiểu biết. Ngoài ra, bố còn yêu thích các môn thể thao như đá bóng, bơi lội để rèn luyện sức khỏe.
Em còn nhớ như in một kỷ niệm đáng nhớ về bố. Đó là vào năm em học lớp 4, em bị ốm nặng phải nằm viện điều trị. Trong suốt những ngày em nằm viện, bố luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc em từng li từng tí. Bố động viên em cố gắng vượt qua bệnh tật và hứa sẽ đưa em đi chơi công viên sau khi em khỏi bệnh. Nhờ có sự động viên, chăm sóc của bố mà em đã nhanh chóng khỏi bệnh và được bố đưa đi chơi đúng như lời hứa.
Kết bài:
Em vô cùng yêu thương và kính trọng bố. Bố là tấm gương sáng để em noi theo. Em luôn tự hào về bố và sẽ cố gắng học giỏi để bố vui lòng. Em mong bố luôn mạnh khỏe, vui vẻ và mãi là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình.





